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      NĂM HỌC 2015-2016

Điểm 

QT

Điểm thi 

KT HP 

30% 70% HỆ 10 HỆ 4

1 2 4 5 6 7 8

01 0810060003 Trương Quốc Bảo 5.0 7.0 6.4 C+ 08CĐ_CTN

02 0810060006 Trần Chí Công 5.0 7.0 6.4 C+ 08CĐ_CTN

03 0810060010 Nguyễn Hà Đăng 5.0 7.0 6.4 C+ 08CĐ_CTN

04 0810060011 Nguyễn Trường Giang 5.0 7.0 6.4 C+ 08CĐ_CTN

05 0810060023 Trương Đắc Nghĩa 5.0 6.0 5.7 C 08CĐ_CTN

06 0810060031 Nguyễn Văn Tây 5.0 6.0 5.7 C 08CĐ_CTN

07 0810020097 Phạm Hùng Sung 6.0 7.0 6.7 C+ 08CĐ_MT2

08 0810040067 Nguyễn Thị Thu Huyền 7.0 7.0 7.0 B 08CĐ_QLDD2

09 0810040091 Võ Phạm Thanh Phát 7.0 6.0 6.3 C+ 08CĐ_QLDD2

10 0810040050 Nguyễn Thanh Tuấn 7.0 7.0 7.0 B 08CĐ_QLDD1

11 0710080038 Lê Vạn Phước 7.0 6.0 6.3 C+ 07CĐ_THUD

12 0810060009 Phạm Võ Thanh Duy 0.0 0.0 0.0 F 08CĐ_CTN

13 0810040115 Trần Ngọc Minh An 8.0 7.0 7.3 B 08CĐ_QLDD3

14 0710020312 Lê Văn Ngọc 0.0 7.0 4.9 D 07CĐ_KTMT4

15 0710020431 Lưu Tuấn Quang 0.0 3.0 2.1 F 07CĐ_KTMT4

16 0810020147 Nguyễn Trần Kim Ngọc 0.0 7.0 4.9 D 08CĐ_QLMT2

17 0710060045 Nguyễn Bình Tiến 6.0 7.0 6.7 C+ 07CĐ_CTN

18 0710040020 Nguyễn Thị Tuyết Hạnh 7.0 6.0 6.3 C+ 07CĐ_QLDD1

19 0710060016 Lê Bảo Hoàng 0.0 6.0 4.2 D 07CĐ_CTN

20 0810040112 Nguyễn Anh Tuấn 7.0 7.0 7.0 B 08CĐ_QLDD2

21 0810040083 Đinh Thành Nam 0.0 7.0 4.9 D 08CĐ_QLDD2

22 0810040108 Bùi Thị Huyền Trang 7.0 7.0 7.0 B 08CĐ_QLDD2

23 0810040052 Nguyễn Thanh Tùng 0.0 6.0 4.2 D 08CĐ_QLDD1
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BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐH TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GHI CHÚ

TP. HỒ CHÍ MINH

KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ 

     HỌC PHẦN: Tư tưởng Hồ Chí Minh        SỐ TÍN CHỈ:

BẢNG ĐIỂM HỌC PHẦN

     LỚP: Học lại hệ CĐ        HỌC KỲ:

     GIẢNG VIÊN: Nguyễn Tiến Hữu
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24 0710090179 Đoàn Yến Linh 7.0 7.0 7.0 B 07CĐ_TH2

25 0810090058 Nguyễn Trần Hoàng Yến 0.0 7.0 4.9 D 08CĐ_QTKD1

26 0710090125 Nguyễn Hữu Lộc 0.0 0.0 0.0 F 07CĐ_QTKD3

27 Lê Văn Tiệp 0.0 6.0 4.2 D
08CĐ_QLMT1

thi ghép

28

Cộng danh sách gồm 27 100%

17 63.0%

0.0%

KHOA/TRƯỞNG BỘ MÔN GV giảng dạy

Số sinh viên đạt

Số sinh viên không đạt

TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 6 năm 2016


